	SỞ Y TẾ HÀ TĨNH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA
THỊ XÃ KỲ ANH
     
          Số:     /TM-BVĐKKA
V/v đề nghị gửi thư báo giá mua đồ điện năm 2024
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               
          Thị xã  Kỳ Anh, ngày     tháng    năm 2024


Kính gửi:  Các đơn vị kinh doanh.

Để có căn cứ mua đồ điện năm 2024 phục vụ công tác khám chữa bệnh tại đơn vị, Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh kính đề nghị các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp hàng hóa theo phụ lục 01 đính kèm Công văn này, gửi báo giá bản giấy có dấu về địa chỉ: Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh, TDP Hưng Hoà, phường Hưng Trí, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh trước ngày 07/3/2024. Bản mềm gửi qua địa chỉ Gmail: phongvtbvdkka@gmail.com. Báo giá của đơn vị gửi theo mẫu phụ lục 02 đính kèm Công văn này.
Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh thông báo để các đơn vị được biết./.
Trân trọng cảm ơn!

	Nơi nhận:                                                                       
- Như trên;                                                                                  
- Lưu: VT, TCHC.	
	GIÁM ĐỐC





Nguyễn Thị Kim Oanh
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PHỤ LỤC 01
HÀNG HÓA ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ
(Kèm theo Công văn số      /TM-BVĐKKA ngày      /3/2024 
của Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh)
	TT
	Tên hàng hóa
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Quạt trần Panasonic F-60MZ2
	Cái
	30

	2
	Quạt đứng Điện Cơ 91 QĐ-CN450P5
	Cái
	8

	3
	Quạt treo tường Điện Cơ 91 QTT-V2D
	Cái
	20

	4
	Đèn LED búp trụ DOS 20W
	Cái
	40

	5
	Đèn LED búp trụ DOS 40W
	Cái
	130

	6
	Đui đèn gắn tường E27 check góc 45 độ
	Cái
	30

	7
	Đui đèn treo vặn TLC-DX-TT  DUIVAN
	Cái
	40

	8
	Ổ cắm Lioa kéo dài 4 lỗ dây 5m 
	Cái
	15

	9
	Máy sấy tóc Sunhouse SHD 2315 Xanh
	Cái
	1

	
	Tổng cộng: 09 khoản
	
	







1


PHỤ LỤC 02
BÁO GIÁ HÀNG HÓA
(Kèm theo Công văn số    /TM-BVĐKKA ngày    /3/2024 của bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh)
Tên đơn vị báo giá..............
BÁO GIÁ
                Kính gửi: Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh
Chúng tôi là:................., có địa chỉ tại............. Chúng tôi xin gửi tới quý Bệnh viện bản chào giá trang thiết bị như sau: 
	TT
	Tên hàng hóa vật liệu
	Mô tả yêu cầu kỹ thuật
	Mã đăng ký sản phẩm

	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá (VND)
	Thành tiền (VND)

	


1
	Quạt trần Panasonic F-60MZ2
	Loại quạt: Quạt trần - 66W - 5 mức gió
Chế độ gió: Gió thường
Bảng điều khiển: Điều khiển bằng hộp số gắn tường  Loại motor: Bạc đạn
Đường kính cánh quạt: 3 cánh - 150 cm
Chất liệu cánh quạt:  Thép sơn tĩnh điện
Loại móc treo: Móc chữ J hoặc U (không kèm theo quạt) 
Kích thước, khối lượng:
Ngang 150 cm - Cao 45.7 cm (Không bao gồm phần cánh quạt) - Sâu 150 cm - Nặng 5.7 kg
	F-60MZ2

	Cái
	30
	
	

	

2
	

Quạt đứng Điện Cơ 91 QĐ-CN450P5
	Loại quạt: Quạt lửng
Công suất: 44W
Động cơ: Bạc thau
Sải cánh 40cm
Điều khiển từ xa Không
Hẹn giờKhông
Số cánh quạt3 cánh
Chất liệu cánh quạtNhựa
Lưu lượng gió64,56 m3/phút
Điều chỉnh chiều cao83cm - 92cm
Tốc độ gió3 tốc độ
Chiều dài dây nguồn điện1,2m
Nguồn điện áp220V/50Hz
Màu sắcĐen
Trọng lượng sản phẩm3.1kg
	QĐ-CN450P5

	Cái
	8
	
	

	


3
	Quạt treo tường Điện Cơ 91 QTT-V2D
	Loại quạt: Quạt treo tường gia đình
Sải cánh: 40cm
Công suất: 46W
Lưu lượng gió: 73,16 m3/phút
Điều khiển từ xa: Không
Chế độ điều khiển: Giật dây
Số cánh quạt: 3 cánh
Hẹn giờ: Không
Chất liệu cánh quạt: Nhựa
Tốc độ gió: 3 tốc độ
Tốc độ vòng quay: 900 - 1.200 vòng/phút
Cách lắp đặt: Bắt vít
Nguồn điện áp: 220V/50Hz
Màu sắc: Màu kem
	QTT-V2D

	Cái
	20
	
	

	

4
	Đèn LED búp trụ DOS 20W
	Công suất : 20W
Ánh sáng: Trắng
Nhiệt độ màu : 3500K/6500K
Kích thước: ø80×152 mm
Hiệu suất quang : 110 Lm/w
Chỉ số hoàn màu : Ra ≥ 85
Điện áp : 85-265V
	TLC-DOS-20W

	Cái
	 40
	
	

	

5
	Đèn LED búp trụ DOS 40W
	Công suất : 40W
Ánh sáng: Trắng
Nhiệt độ màu: 3500K/6500K
Kích thước: ø125×227 mm
Hiệu suất quang: 110 Lm/w
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 85
Điện áp: 85-265V
	TLC-DOS-40W

	Cái
	130
	
	

	
6
	Đui đèn gắn tường E27 check góc 45 độ
	 Thương hiệu:  TLC
 Xuất xứ:  Việt Nam
 Loại đui:  E27
 Góc chiếu:  Check 45 độ
 Công suất chịu tải tối đa:  100W
 Điện áp:  220V-250V
 Màu sắc:  Trắng
 Chất liệu:  Vỏ nhựa ABS, 2 cực bằng đồng
	TLC-DGC

	Cái
	30
	
	

	
7
	Đui đèn treo vặn TLC-DX-TT  DUIVAN- chống nước
	Thương hiệu:  TLC
 Xuất xứ:  Việt Nam
 Loại đui:  E27
 Công suất chịu tải tối đa:  100W
 Điện áp:  220V-250V
 Màu sắc: Trắng
 Chất liệu: Vỏ nhựa PC, 2 cực bằng đồng
	TLC-DCN-TT/ TLC-DCN-TD

	Cái
	40
	
	

	
8
	Ổ cắm Lioa kéo dài 4 lỗ dây 5m 
	Tiết diện dây dẫn: 2x0.75mm
Dòng Max: 10A - 2200w
	4D52N

	Cái
	15
	
	

	

9
	Máy sấy tóc Sunhouse SHD 2315 Xanh
	Công suất: 2000W
Kiểu dáng: Tay cầm thẳng
Phụ kiện : Đầu sấy hẹp
Tính năng: 3 tốc độ, có sấy mát
Đầu sấy hẹp tạo kiểu tóc: Tự ngắt khi quá nhiệt
Kích thước sản phẩm: Ngang 18.5 cm - Cao 20.2 cm - Sâu 7.5 cm
Trọng lượng: 495g
	SHD2315

	Cái
	1
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	


Giá trên là giá đã bao gồm thuế và các loại phí 
Các điều khoản:
- Hàng mới 100 %
- Địa điểm giao hàng: Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh, TDP Hung Hoà, phường Hưng Trí, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
- Các điều khoản khác (nếu có)
- Thời gian giao hàng:
- Phương thức thanh toán:
Báo giá trên có hiệu lực trong vòng ... ngày kể từ ngày ký./.
                                                             ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA ĐƠN VỊ BÁO GIÁ
                                                                                                               (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


